
ERP Business Process

CRM

UTM Tracking: Source, Medium, Campain, Term, 
Content

Lead - Khách hàng tiềm năng

Opportunity -  Cơ hội bán hàng

Sale B2B, B2C

Customer Management - Quản lý thông tin 
khách hàng

Quotation - Báo giá

Sale Order - Đơn bán hàng

Contract - hợp đồng thương mại

Promotion - Chương trình khuyến mãi

Loyalty - Tích điểm

Priclist - Bảng giá

Sale Reporting - Báo cáo bán hàng

Purchasing

Vendor Management - Quản lý thông tin nhà 
cung cấp

RFQ - Yêu cầu báo giá

Purchase Order - Đơn mua hàng

Vendor Pricelist - Bảng giá nhà cung cấp

Bidding - Đấu thầu

Purchase Agreements - Hợp đồng mua hàng

Purchase Planning - Kế hoạch mua hàng

Purchase Forecasting - Dự báo nhu cầu mua 
hàng

Purchase Request - Yêu cầu mua hàng

Purchase Reporting - Báo cáo mua hàng

Inventory Management

Product Management - Quản lý thông tin sản 
phẩm

Product, Variant

Category

UOM

Lot & Serial Number Management - Quản lý lô 
hàng & Serinal number

Expiry Tracking - Theo dõi hạn sử dụng

Warehouse Management - Quản lý kho hàng

Location - Địa điểm kho

Inventory Tracking - Theo dõi hàng tồn kho

Logistic Management - Quản lý vận chuyển

Stock In / Delivery Order - Xuất kho

Stock In / Receipt - Nhập kho

Internal Transfer - Điều chuyển nội bộ

Inventoryt Reporting

Inventory Valuation - Định giá hàng tồn kho

Stock  Report - Báo cáo tồn kho theo kho hàng

Location Report (Bin Report) - Báo cáo tồn kho 
theo địa điểm - kệ hàng

Move History - Lịch sử dịch chuyển

Manufacturing

Production Planning & Scheduling - Kế hoạch 
sản xuất

BOM - Định mức nguyên vật liệu

MO - Lệnh sản xuất

Work Center - Công đoạn (khu vực) sản xuất

Equipment Management - Quản lý thiết bị

Maintenance - Bảo trì

Quality Control - Quản lý chất lượng

Subcontracting - Gia công

Manufacturing Analytics - Phân tích sản xuất

Manufacturing Reporting - Báo cáo sản xuất

Finance & Accounting

Chart of Accounts - Hệ thống tài khoản kế toán 
(theo từng quốc gia)

Journal - Sổ nhật ký

Multi-Currency Accounting - Đa tiền tệ

Invoicing - Công nợ phải thu

Billing - Công nợ phải trả

Credit note, debit note - giảm công nợ phải thu, 
phải trả

Payment - Thanh toán

Reconciliation Statement - Đối soát, sao kê

Budget Management - Quản lý ngân sách

Automated Journal Entries - Đinh khoản tự động

Journal item - Bút toán

Accouting Report

Báo cáo sao kê

Balance Sheet - Bảng cân đối kế toán

PnL - Báo cáo lãi lỗ

Cash Flow Statement - Báo cáo dòng tiền

Executive Summary - Bảng tóm tắt hoạt động

Tax return - Tờ khai thuế

Audit Report - Báo cáo kiểm toán

General Ledger - Báo cáo sổ cái

Trial Balance - Bảng cân đối thử

Journal Audit - Kiểm toán số nhật ký

Costing Management - Quản lý chi phí
Chi phí sản xuất

Chi phí vận hành

Partner Report - Báo cáo đối tác

Partner Ledger - Sổ cái đối tác

Aged Receivable - Tuổi nợ phải thu

Aged Payable - Tuổi nợ phải trả

Tax Management - Quản lý thuế

Tax calculation and reporting - Tính toán và 
báo cáo thuế

Optimal tax deductions and tax obligations - 
Khấu trừ thuế và tối ưu hóa nghĩa vụ thuế

Credit Management - Quản lý tín dụng doanh 
nghiệp

Determine credit limit -Xác định hạn mức tín 
dụng

Credit monitoring & risk alerts - Theo dõi tín 
dụng & cảnh báo rủi ro

HRMs

Employee Management - Quản lý thông tin 
nhân viên

Departmement - Phòng ban

Job postion - Chức vụ

Employee - Nhân viên

Recruitment - tuyển dụng
Recruiment Plan - Kế hoạch tuyển dụng

Recruiment Proces - Quy trình tuyển dụng

Time Attendance & Payroll Management - 
Chấm công, tính lương

IOT Intergration - Tích hợp IOT

Salary structure - Cấu trúc lương

Working Schedule - Thời gian làm việc

Daily work sheet - Bảng tính công hằng ngày 
(bảng công)

Approve Daily work sheet - Phê duyệt bảng 
công

Payslip - Phiếu lương

Salary payment - thanh toán lương

Salary entry - Bút toán lương

Leave -Nghỉ phép

Types of leave - Các loại nghỉ phép theo luật 
lao động

Request leave - Yêu cầu nghỉ phép

Leave approval - Phê duyệt nghỉ phép

Training & Development - Đào tạo & phát triển
Elearning - đào tạo nội bộ

Knowledge - kiến thức

Performance Management - Đánh giá hiệu suất
KPI

OKR

Project

Planning - Lập kế hoạch

Task Assignment - Phân công nhiệm vụ

Resource Allocation - Phân bổ tài nguyên

Time Tracking, Time sheet - theo dõi thời gian 
làm việc, chấm công

Progress Tracking - Theo dõi tiến độ dự án

Budget Management - Quản lý ngân sách dự án

Documentation & Knowledge Management - 
Quản lý tài liệu dự án

Marketing

Social Marketing

Email Marketing

Survey

Event

Marketing Campaign

Marketing Automation

Brand Management

Multichannel Marketing

Website & E-commerce

Website

Website Structure Management

Content Management

Blog

SEO Optimization

Multi-language

Visitor Analytics & Reporting

Contact Form & Lead Capture

Live Chat

Maps & Google Maps Integration

E-commerce

Product Management

Shopping Cart & Payment Gateway Integration

Order Management

Inventory & Stock Management

Promotions & Discounts

Return & Refund Management

Sales Analytics

Customer Review & Feedback Management

User Experience Optimization

Operation

Approve
Approve type

Request & Approved

Documentation
Econtract

Esign


